HỌ VÀ TÊN HS: ………………………………………..
LỚP: ……………..
BÀI 44: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA LỚP CHIM

I/ CÁC NHÓM CHIM

- Chim gồm 3 nhóm : Chim chạy, Chim bơi, Chim bay.
- Mỗi bộ Chim đều có cấu tạo thích nghi với đời sống của chúng.

II/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHIM

- Mình có lông vũ bao phủ.

- Chi trước biến đổi thành cánh.

- Có mỏ sừng.

- Phổi có mạng ống khí, có túi khí tham gia vào hô hấp.

- Tim có 4 ngăn, máu đỏ tươi đi nuôi cơ thể, là động vật hằng nhiệt.

- Trứng lớn có vỏ đá vôi, được ấp nở ra con nhờ thân nhiệt của chim bố mẹ.

III/ VAI TRÒ CỦA CHIM

· Vai trò có lợi: 
- Cung cấp thực phẩm: gà, ngỗng…

- Nuôi làm cảnh: công, gà…

- Làm chăn nệm hay đồ trang trí: lông vịt, ngan, ngỗng, công…

- Phục vụ du lịch, săn bắt: chim đại bàng, chim bồ câu..

· Vai trò có hại:

- Gây bệnh dịch cho con người 

- Một số loài chim ăn hạt, ăn cá có hại cho kinh tế.
Câu hỏi(bài tập):
 Cho những ví dụ về các mặt lợi ích và tác hại của chim đối với con người ?

BÀI 46: THỎ

I/ ĐỜI SỐNG

- Đời sống : Có tập tính đào hang; ăn cỏ, lá cây bằng cách gặm nhấm; kiếm ăn về buổi chiều hay ban đêm; là động vật hằng nhiệt.

- Sinh sản : Thụ tinh trong; thai phát triển trong tử cung của thỏ mẹ; có hiện tượng thai sinh: đẻ con có nhau thai, nuôi con bằng sữa mẹ.

II/ CẤU TẠO NGOÀI VÀ DI CHUYỂN

1/ Cấu tạo ngoài

Bộ phận cơ thể Đặc điểm cấu tạo ngoài Sự thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù

Bộ lông Bộ lông mao dày, xốp Che chở và giữ nhiệt

Chi (có vuốt) - Chi trước ngắn - Chi sau dài, khỏe - Đào hang - Nhảy bật

Giác quan - Tai thính, vành dài cử động các phía - Mắt không tinh lắm, có mi thứ ba – Mcũi thính, lông xúc giác nhạy bén - Tiếp nhận âm thanh, phát hiện sớm kẻ thù - Bảo vệ, giữ mắt không khô - Thăm dò thức ăn và môi trường

	Bộ phận cơ thể
	Đặc điểm cấu tạo ngoài
	sự thích với đời sống và tập tính lẫn trốn kẻ thù

	Bộ lông
	Bộ lông mao dày xốp
	che chở và giữ nhiệt cho cơ thể

	Chi (có vuốt)
	Chi trước ngắn, có vuốt

Chi sau dài khỏe
	Đào hang

Nhảy bật

	Giác quan
	Mũi thính, và lông xúc giác nhạy bén.

Tài thính, vành tai dài, cử động về các phía

Mắt không tinh lắm, có mi thứ 3


	Tiếp nhận âm thanh, phát hiện sớm kẻ thù

Bảo vệ mắt không khô – thăm dò thức ăn và môi trường


2/ Di chuyển

Nhảy đồng thời cả hai chân sau.

Câu hỏi: Nêu cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống lẫn trốn trong hang
